
SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI TP. CẦN THƠ 

CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /TB-CSCN Ngã Bảy, ngày     tháng 4 năm 2023 

THÔNG BÁO 

Về việc mời chào giá các mặt hàng dƣợc phẩm 

  

 Cơ sở Cai nghiện ma túy thành phố Cần Thơ mời Quý nhà cung cấp có 

quan tâm, có khả năng cung cấp thuốc tại đơn vị, gửi báo giá sản phẩm theo mẫu 

báo giá đính kèm: 

 1. Hồ Sơ chào giá gồm: 

 - Bảng báo giá (Theo mẫu phụ lục đính kèm), bao gồm thuế VAT, vận 

chuyển, giao hàng tại Cơ sở Cai nghiện ma túy thành phố Cần Thơ. 

 - Hồ sơ pháp lý của Công ty: Giấy phép hoạt động và Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh dƣợc. 

 2. Tiêu chuẩn nhà cung cấp: 

 - Có đủ điều kiện về pháp lý và năng lực của nhà thầu. 

 - Gửi bảng báo giá chính xác và đúng thời gian quy định. 

 - Hiệu lực báo giá tối thiểu 30 ngày, giá chào bằng hoặc thấp hơn giá của 

Cục Quản lý Dƣợc cùng thời điểm. 

 - Công nợ tối thiểu 30 ngày. 

 - Thời gian hợp đồng là 12 tháng. 

 - Có khả năng cung cấp các mặt hàng tƣơng tự khác ngoài danh sách đã ký 

(nếu có). 

 3. Hình thức, Phƣơng thức chọn đơn vị cung cấp 

 - Chào giá rộng rãi. 

 - Cơ sở Cai nghiện ma túy thành phố Cần Thơ chọn đơn vị cung cấp có giá 

thấp nhất nhƣng đảm bảo chất lƣợng theo quy định. 

 4. Thời gian chọn đơn vị cung cấp: 

 - Thời điểm nộp hồ sơ kể từ ngày thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 17 

tháng 4 năm 2023. 

 - Gửi báo giá theo địa chỉ: Cơ sở Cai nghiện ma túy thành phố Cần Thơ - 

719 KV Xẽo Vông C, phƣờng Hiệp Lợi, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang; 

Điện thoại liên hệ: 0919.866.322 

 - Đơn vị cung cấp có thể tìm hiểu thông tin liên quan và gửi hồ sơ tham dự 

cung cấp trực tiếp tại Phòng Tổ chức Hành chính - Kế toán thuộc Cơ sở (thông 

qua ông Võ Hải Đăng, Chuyên viên phụ trách quản trị). 
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 - Thời điểm mở chào giá: Hồ sơ chào giá của đơn vị cung cấp dự kiến đƣợc 

mở vào lúc 15 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2023 tại Hội trƣờng Cơ sở. 

 Cơ sở Cai nghiện ma túy thành phố Cần Thơ trân trọng thông báo đến các 

tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia chào giá./. 

 
Nơi nhận: 

- Trang thông tin điện tử đơn vị; 
- Các đơn vị cung cấp; 

- BLĐ Cơ sở; 

- Lƣu VT. 

  GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hòa 
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SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI TP. CẦN THƠ 

CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

PHỤ LỤC 

DANH MỤC THUỐC MỜI BÁO GIÁ CỦA CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

(Kèm theo Thông báo số     /TB-CSCN ngày     tháng 3 năm 2023 của Cơ sở Cai 

nghiện ma túy thành phố Cần Thơ) 

 

Stt Tên thuốc, hàm lƣợng  Đvt Nhà sản xuất 
Dạng bào 

chế  

Đƣờng 

dùng 

Số lƣợng 

dự kiến đặt 

hàng/tháng 

  KHÁNG SINH           

1 Amoxcillin 500mg (h100v) Viên Domesco viên nang Uống 150 

2 Auclatyl 875/125mg (h14v) Viên Tipharco viên nén  Uống 250 

3 Azithromycin 250mg (h6v) Viên Domesco viên nén  Uống 50 

4 

Akudinir 300mg (Cefdinir)  

H10V 
Viên 

Idian 
viên nang Uống 

50 

5 

Mactaxim 200mg (Cefixime) 

H10V 
Viên 

Macleods 
viên nén  Uống 400 

6 Cefuroxim 500 H100V Viên Mebiphar viên nén  Uống 260 

7 Cephalexin 500mg H100V Viên Domesco viên nang Uống 400 

8 Naphacogyl H20V Viên Nam Hà viên nén  Uống 200 

  KHÁNG VIÊM           

9 

Alphachymotripsin 4.2 

H200V Viên 
Spharm-VN viên nén  Uống 1600 

10 Celecoxib 200mg H30V Viên Domesco viên nang Uống 50 

11 Diclophenac 50mg H500V Viên Vinphaco viên nén  Uống 600 

12 Meloxicam 7.5mg H100V  Viên Brown Ấn Độ viên nén  Uống 50 

13 Methylpredni 16mg H100V Viên Mekophar viên nén  Uống 350 

14 Prednisolon 5mg Ch500V Viên S Pharm viên nén  Uống 1000 

  GIẢM ĐAU - HẠ SỐT           

15 Alaxan H100V Viên United Pharma viên nén  Uống 50 

16 Andol'S H500V Viên Imexpharm viên nén  Uống 1200 

17 Hapacol Sủi (h16v) Viên DHG  viên sủi Uống 150 

18 Hapacol 500mg (H100v) Viên DHG viên nén Uống 500 

19 Hapacol 650mg (H50v) Viên DHG viên nén Uống 2300 

20 Paradol Extra (h180v) Viên Sanofi viên nén Uống 100 

21 Poncityl 500 H/100V Viên Mekophar viên nén Uống 200 

22 Zanicidol H100V  Viên TV Pharm viên nén Uống 100 
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  KHÁNG HISTAMIN           

23 Theralen H/50V Viên Sanofi viên nén Uống 600 

24 Cetirizin 10mg H100V Viên Đồng Nai viên nén Uống 100 

25 Chlopheniramin 4mg H500v Viên Becamex viên nén Uống 3000 

26 Loratadin 10mg H100V  Viên An Thiên viên nén Uống 100 

  HÔ HẤP           

27 Bromhexin 8mg Viên Domesco viên nén Uống 600 

28 Eugica H100V Viên DHG viên nang Uống 2000 

29 Terpinzoat H100V Viên TV Pharm viên nang Uống 500 

30 

Topralsin Ch24V 

Viên 

VPC 

Pharimexco 
viên nang Uống 

240 

   TIÊU HÓA - TIẾT NIỆU         
  

31 Antacil H250V Viên NAKORN viên nén Uống 50 

32 Buscopan 10mg H100V  Viên 

Delpharm 

Reims  

nén bao 

đƣờng 
Uống 

100 

33 Kremil'S H100V Viên United Pharma viên nén Uống 50 

34 Dotium H100V Viên Domesco viên nén Uống 300 

35 Spacmarizine 40mg H300V Viên TV Pharm viên nén Uống 400 

36 Alunimi Photphat Gel H20G Gói Davipharm hỗn dich Uống 100 

37 Omeprazol 20mg H100V Viên Idia viên nang Uống 750 

38 Bioflac forte Ch100V Viên V-Biotech viên nang Uống 100 

39 Carbovis Ch100V Viên Đại Uy Pharm viên nén Uống 100 

40 Daflon 500mg H60V Viên Servier (Pháp) viên nén Uống 80 

41 Loperamid 2mg H100V  Viên Brown Ấn Độ viên nang Uống 30 

42 Smecta H30G Gói Ispen (Pháp) thuốc bột Uống 60 

43 Sorbitol H20G Gói Sanofi thuố bột Uống 20 

44 Domitazol  H100V  Viên Domesco viên nén  Uống 80 

  BỔ DƢỠNG         

45 Calcisandoz T20V Viên Novartis viên nén Uống 10 

46 Canxi D Ch100V Viên Spharm-VN viên nén Uống 30 

47 Choliver Ch100V Viên DHG viên nén Uống 800 

48 Ginkgo 240mg H100V Viên MediUSD viên nang Uống 400 

49 Naturen Z (h100v) Viên Viên viên nang Uống 40 

50 Scanneuron (h100v) Viên Viên viên nén Uống 200 

51 Pharvita H60V Viên USAPharm viên nang Uống 250 

52 Vitamin C 500mg H100V Viên Khaphaco viên nang Uống 1200 

  KHÁNG NẤM -NGOÀI DA-MẮT         

53 Acyclovir 800mg H35V Viên Stella viên nén Uống 20 
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54 

Acyclovir cream  

Tub 

Stella Thuốc bôi 

da 
Uống 

5 

55 
Griseofuvil 500 mg H100V 

Viên 
Vidipha viên nén Uống 100 

56 Nystatin 500.000IU Viên 
Donaipharm-

VN 
viên nén  Uống 30 

  RỐI LOẠN TÂM THẦN         

57 Amitriptylin 25mg Ch100V Viên Danapha viên nén Uống 60 

58 

Encorate 200mg H100V 

Viên 

Sun Pharma 

(Ấn Độ) 
viên nén Uống 

30 

59 Gabapentin 300mg H100V Viên Khapharco viên nang Uống 60 

60 Piracetam 800mg H100V Viên Thái Bình viên nén Uống 500 

61 Sulpirid 50mg H100V  Viên TV Pharm viên nang Uống 130 

62 Tanganil 500mg H30V Viên Pháp viên nén Uống 20 

63 Haloperidol 2mg Ch100V Viên Danapha viên nén Uống 600 

64 Mimosa H50V Viên OPC viên nén Uống 500 

65 Risperidol 2mg H50V Viên Hasan viên nén Uống 50 

66 Olanzapin 5mg H30V Viên Davipharm viên nén Uống 50 

67 Trihexyphenidyl 2mg H100V  Viên Danapha viên nén Uống 400 

  TIÊM CHÍCH - DỊCH TRUYỀN         

68 

Vincozym 3ml H10A 

Ống 

Vinphaco thuốc 

tiêm 
Tiêm 

10 

69 

Gentamycin 80mg/2ml 

Ống 

Kabi thuốc 

tiêm 
Tiêm 

10 

70 

Gluco 30%/5ml H50A 

Ống 

Kabi thuốc 

tiêm 
Tiêm 

20 

71 

Gluco 5% 500ml 

Chai 

Kabi Dịch 

truyền 

Truyền 

TM 5 

72 

Vitamin B12 Kabi 

1000mcg/ml H10A Ống 

Kabi thuốc 

tiêm 
Tiêm 

15 

73 

Vitamin C Kabi 500mg/5ml 

H6A Ống 

Kabi thuốc 

tiêm 
Tiêm 

15 

74 

Diclophenac Kabi 75mg/3ml 

Ống 

Kabi thuốc 

tiêm 
Tiêm 

15 

  CẤP CỨU - HUYẾT ÁP           

75 

Adrenalin 1mg/ml  

Ống 

Vinphaco thuốc 

tiêm 
Tiêm 

05 

76 

Atropin sulfat 0,25mg/1ml 

Ống 

Vinphaco thuốc 

tiêm 
Tiêm 

05 

77 Apitim 5mg H30V Viên DHG  viên nén Uống 90 

78 

Berodual 20ml khí dung 

Ống 

Đức thuốc 

tiêm 
Tiêm 

05 

79 

Calcium chloride 5ml 

Ống 

Vinphaco thuốc 

tiêm 
Tiêm 

05 
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80 Furocemid 40mg  Viên Traphaco viên nén Uống 05 

81 Hydrocortison 100mg Ống 
Medlac Pharma 

thuốc 

tiêm 
Tiêm 

05 

82 Lidocain Kabi 2%/2ml Ống Kabi 

thuốc 

tiêm 
Tiêm 

05 

83 Nifedipin 10mg H100V Ống DPTW2 viên nén Tiêm 30 

84 Metoclopramid 10mg/2ml Ống Kabi 

thuốc 

tiêm 
Tiêm 

05 

85 Primperan 10mg Viên Sanofi viên nén Uống 05 

86 Ventolin 100mcg/liều xịt Chai GSK 

hỗn dịch 

xịt 
Phun 

1 

  VẬT TƢ TIÊU HAO KHÁC           

87 Que test nhanh Heroin Que AMVI Biotech     10 

88 

Que test nhanh ma túy tổng 

hợp  

(4 chân) 

Que AMVI Biotech     

10 

89 Que thử thai Quickstick Que Phamatech     05 
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Tên, địa chỉ đơn vị báo giá 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Cơ sở Cai nghiện ma túy thành phố Cần Thơ 

 

Stt Tên 

thuốc 

Tên 

hoạt 

chất 

Nồng 

độ, 

hàm 

lƣợng 

Đƣờng 

dùng 

Dạng 

bào 

chế 

Quy 

cách 

Nhóm 

thuốc 

SĐK 

hoặc 

GPNK 

Cơ sở 

sản 

xuất 

Nƣớc 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Giá 

kê 

khai 

Đơn 

giá  

Số 

lƣợng 

Thành 

tiền 

                

                

 

 …………….., ngày …. Tháng … năm 2023                                                                                                          

Giám đốc 

(ký và đóng dấu) 

 

 

 

 

Ghi chú: 

- Giá trên đã bao gồm thuế: GTGT, giao hàng tại nới sử dụng. 

- Thời gian giao hàng: 07 ngày theo từng đơn hàng. 

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản. 

- Báo giá có hiệu lực đến ngày ….. 

(bảng báo giá trinh bày theo số thứ tự từ 01 đến 89 theo phụ lục danh mục thuốc) 
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